155. Tuổi thọ của giấy

TUỔI THỌ CỦA GIẤY là khả năng của giấy duy trì được sự ổn định lâu dài đối với sự thay đổi không thuận nghịch khi được bảo quản trong thư viện, nơi lưu trữ hồ sơ và các môi trường bảo vệ khác, nói chung thể hiện sự giảm các đặc tính kỹ thuật của giấy hoặc các tông theo thời gian.

Trong thực tế, nhiều loại giấy có yêu cầu sử dụng một lần hoặc không có nhu cầu lưu giữ thông tin lâu dài, như giấy in báo, in tạp chí, giấy in, giấy viết thông thường, v.v., người ta không quan tâm tới tuổi thọ của giấy. Tuy nhiên, nhiều loại tài liệu có giá trị như các tài liệu lịch sử, các văn bản thuộc quản lý hành chính Quốc gia, các văn bằng chứng chỉ, các sách in tài liệu quý có yêu cầu bảo quản lâu trong các thư viện để truyền lại cho các thế hệ, tuổi thọ của giấy là yếu tố quan trọng. 

Theo kết quả nghiên cứu của các nhà khoa học Mỹ, hầu hết các loại giấy in sản xuất trên thế giới đều có tuổi thọ không quá năm mươi năm. Để sản xuất các loại giấy có tuổi thọ cao, điều đầu tiên phải quan tâm là nguyên liệu bột giấy sử dụng. Giấy phải được sản xuất từ các loại nguyên liệu như vỏ dó, dướng, bông, vải vụn, v.v., bột giấy hóa học tẩy trắng có hàm lượng alpha xenluloza cao và hàm lượng nhựa thấp, không sử dụng bột giấy sunphit và bột giấy cơ học. Chất độn được sử dụng trong quá trình làm giấy phải được lựa chọn. Hàm lượng sử dụng phải được hạn chế để không làm giảm độ bền cơ lý của giấy. Các chất độn thường được sử dụng là CaCO3 và MgCO3 làm tác nhân duy trì độ pH cao trong giấy. Giấy phải có độ axit nhỏ nhất. Sử dụng nhôm aluminat thay cho phèn, hạn chế dùng keo nhựa thông. Gia keo tốt nhất là trong môi trường trung tính hoặc kiềm tính bằng keo ankylketendime. Loại trừ hầu hết các tạp chất có trong giấy đặc biệt là các ion clo, sunphit và các ion kim loại nặng. Sử dụng công nghệ hợp lý để hạn chế sự phá hỏng sâu vào cấu trúc xenluloza. Sấy giấy trong điều kiện nhiệt độ tăng chậm.

Để ước tính tuổi thọ của giấy, người ta thường thực hiện sự lão hoá nhân tạo bằng phương pháp sử dụng nhiệt hoặc độ ẩm cao. Tuy nhiên, các phương pháp này đều có chung nhược điểm là các số liệu chỉ đánh giá khả năng bị lão hoá của giấy được ở mức tương đối, không đánh giá chính xác được sự lão hoá nhân tạo đó tương đương với thời gian bao lâu của lão hoá tự nhiên. Tuổi thọ của giấy được xác định theo phương pháp trong TCVN 12310-4:2018 (ISO4046-4:2016).
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